
Phụ lục VI
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRỤ SỞ CÔNG TẠI CÁC ĐVHC CẤP XÃ SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Đề án số:           /ĐA-UBND ngày       /4/2025 của UBND tỉnh Nam Định)

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029

1 Phường Nam Định 18 4 14 Sử dụng trụ sở UBND
thành phố 2 5 6 1

2 Phường Thiên
Trường 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND

phường Lộc Hạ 1

3 Phường Đông A 3 2 1 Sử dụng trụ sở  UBND
phường Lộc Hoà 1

4 Phường Vị Khê 2 2 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Nam Điền

5 Phường Thành Nam 2 2 0 Sử dụng trụ sở UBND
phường Mỹ Xá

6 Phường Trường Thi 6 2 4 Sử dụng trụ sở UBND xã
Thành Lợi 1 2 1

7 Phường Hồng Quang 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hồng Quang 1

8 Phường Mỹ Lộc 6 2 4 Sử dụng trụ sở 02 UBND
huyện Mỹ Lộc (cũ) 3 1

9 Xã Nam Trực 3 1 2
Sử dụng trụ sở Huyện ủy,

HĐND, UBND huyện
Nam Trực

2

10 Xã Nam Minh 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Bình Minh
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2

11 Xã Nam Đồng 2 2 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Đồng Sơn

12 Xã Nam Ninh 4 3 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Nam Thanh 1

13 Xã Nam Hồng 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Tân Thịnh

14 Xã Minh Tân 4 3 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Minh Tân 1

15 Xã Hiển Khánh 4 3 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hợp Hưng 1

16 Xã Vụ Bản 3 0 3
Sử dụng trụ sở Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện Vụ

Bản
3

17 Xã Liên Minh 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Đại Thắng

18 Xã Ý Yên 4 1 3
Sử dụng trụ sở Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện Ý

Yên
3

19 Xã Yên Đồng 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Yên Đồng 1

20 Xã Yên Cường 4 2 2 Sử dụng trụ sở UBND xã
Yên Cường 2

21 Xã Vạn Thắng 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Yên Thắng 1

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029
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22 Xã Vũ Dương 4 2 2 Sử dụng trụ sở UBND xã
Yên Dương 2

23 Xã Tân Minh 2 2 Sử dụng một trong các trụ
sở UBND xã Tân Minh 0

24 Xã Phong Doanh 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Yên Chính 1

25 Xã Cổ Lễ 3 0 3
Sử dụng trụ sở Huyện ủy,

HĐND, UBND huyện
Trực Ninh

3

26 Xã Ninh Giang 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Liêm Hải 0

27 Xã Cát Thành 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Cát Thành 0

28 Xã Trực Ninh 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Trực Nội 0

29 Xã Quang Hưng 3 3 0
Sử dụng trụ sở Đảng ủy,
HĐND, UBND xã Trực

Khang
0

30 Xã Minh Thái 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Trực Đại 0

31 Xã Ninh Cường 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Ninh Cường 0

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4

32 Xã Xuân Trường 4 2 2
Sử dụng trụ sở HĐND -

UBND huyện Xuân
Trường

2

33 Xã Xuân Hưng 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Trà Lũ 1

34 Xã Xuân Giang 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Xuân Giang 1

35 Xã Xuân Hồng 4 2 2 Sử dụng trụ sở UBND xã
Xuân Hồng. 2

36 Xã Hải Hậu 3 0 3 Sử dụng trụ sở HĐND -
UBND huyện Hải Hậu 3

37 Xã Hải Anh 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hải Anh 1

38 Xã Hải Tiến 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Cồn 1

39 Xã Hải Hưng 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hải Hưng 1

40 Xã Hải An 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hải Phong 1

41 Xã Hải Quang 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hải Tây 1

42 Xã Hải Xuân 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Hải Xuân 1

43 Xã Hải Thịnh 3 2 1 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Thịnh Long 1

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029
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44 Xã Giao Minh 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở

UBND xã Giao Thiện
0

45 Xã Giao Hoà 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở
UBND xã Giao Lạc

0

46 Xã Giao Thuỷ 2 0 2 Sử dụng trụ sở Huyện ủy,
UBND huyện Giao Thuỷ 2

47 Xã Giao Phúc 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở
UBND xã Giao Hải

0

48 Xã Giao Hưng 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở
UBND xã Giao Nhân

0

49 Xã Giao Bình 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở
UBND xã Giao Yến

0

50 Xã Giao Ninh 3 3 0
Trụ sở của HĐND -
UBND xã tại Trụ sở

UBND xã Giao Phong
0

51 Xã Đồng Thịnh 4 3 1 Sử dụng trụ sở UBND xã
Đồng Thịnh 1

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029
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52 Xã Nghĩa Hưng 4 0 4
Sử dụng trụ sở Huyện ủy,

UBND huyện Nghĩa
Hưng

4

53 Xã Nghĩa Sơn 2 2 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Nghĩa Sơn 0

54 Xã Hồng Phong 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Nghĩa Phong 0

55 Xã Quỹ Nhất 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Quỹ Nhất 0

56 Xã Nghĩa Lâm 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND xã
Nghĩa Hải 0

57 Xã Rạng Đông 3 3 0 Sử dụng trụ sở UBND thị
trấn Rạng Đông 0

TỔNG: 196 127 69 0 0 49 6 12 2

STT Tên cấp xã Số lượng

Phương án xử lý sắp xếp
Lộ trình

Tiếp tục
sử dụng

Không
tiếp tục
sử dụng

Trụ sở HĐND-UBND
của ĐVHC mới 2025 2026 2027 2028 2029
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